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	      Mức độ 

Nội dung


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	Châu Mĩ
	Nhận biết các nội dung kiến thức về đặc điểm tự nhiên, vùng công nghiệp mới của châu Mĩ
	
	
	

	 10% TSĐ = 1,0 đ
	TN 2 câu  = 1,0đ
	
	
	

	Châu Nam Cực
	
	Hiểu và trình bày được đặc điểm  nổi bật về tự nhiên của châu Nam Cực. 
	
	

	30% TSĐ = 3,0 đ
	
	TL 1 câu  = 3,0 điểm 
	
	

	Châu Đại Dương
	Nhận biết các nội dung kiến thức về đặc điểm tự nhiên của châu Đại Dương
	
	
	

	10% TSĐ = 1,0 đ
	TN  2 câu= 1,0 đ
	
	
	

	Châu Âu
	Nhận biết các nội dung kiến thức về đặc điểm tự nhiên của châu Âu
	
	Vẽ biểu  đồ thể hiện sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa năm 1999 ở các nước Bắc Âu, nêu nhận xét.
	Liên hệ thực tế về việc khai thác, bảo vệ rừng ở nước ta.

	50 % TSĐ = 5,0 đ
	TN 2 câu  = 1,0đ
	
	TL 1 câu= 3,0đ
	TL 1 câu = 1,0đ

	Tống số điểm: 10

Tỉ lệ : 100 %
	3,0 điểm

30 %
	3,0 điểm

30%
	3,0 điểm

30 %
	1,0 điểm

10 %
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(Thời gian làm bài: 45 phút)
A.Trắc nghiệm (3,0 điểm) (Mỗi câu 0,5 điểm)
Câu 1: Các ngành công nghiệp nào sau đây không phải thế mạnh của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt trời” ở Bắc Mĩ?
A. Công nghiệp  hóa chất, lọc dầu.       B. Công nghiệp hàng không vũ trụ.
C. Công nghiệp điện tử.                          D. Công nghiệp dệt may và chế biến thực phẩm.
Câu 2. Dãy núi nào là ranh giới ở phía đông, ngăn cách giữa châu Âu và châu Á ?
A. Dãy An-đét                                     B. Dãy U-ran
C. Dãy Cóoc-đi-e                                 D. Dãy Các- pát        
Câu 3: Châu Đại Dương là châu lục nằm giữa đại dương nào?
A. Thái Bình Dương                            B. Đại Tây Dương
C. Ấn Độ Dương                                 D. Bắc Băng Dương
Câu 4: Miền núi trẻ cao và đồ sộ nhất châu Mĩ là:
A. dãy núi Cóoc- đi- e                         B. dãy núi An-pơ
C. dãy núi An- đét                               D. dãy núi Át-lát
Câu 5: Bờ biển với dạng địa hình fio nổi bật ở quốc gia nào của Bắc Âu?
A. Thụy Điển                                       B. Na Uy
C. Phần Lan                                         D. Ai-xơ-len
Câu 6: Các loài thú có túi là động vật độc đáo thường có ở châu lục nào?
A. Châu Mĩ                                          B. Châu Nam Cực
C. Châu Phi                                         D. Châu  Đại Dương
B. Tự luận 
Câu 1: (3 điểm)

Nêu hiểu biết của em về đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực? Vì sao hiện nay, châu Nam Cực vẫn chưa có dân cư sinh sống thường xuyên?
Câu 2: (4 điểm)

Năm 1999 sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa của một số nước Bắc Âu  đạt được như sau:
	Tên nước
	Sản lượng giấy bìa bình quân đầu người (kg)

	Na  Uy
	502,7

	Thụy Điển
	1137,1

	Phần Lan
	2506,7


a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa (năm 1999) của một số nước Bắc Âu và nêu nhận xét.
b) Qua sản lượng giấy, bìa ở các nước Bắc Âu, em có suy nghĩ gì về việc khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên rừng ở nước ta?
--------------- Hết -------------
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	Câu
	Nội dung
	Biểu điểm

	                                       PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm)

	Câu 1
	Đáp án : D
	0,5 điểm

	Câu 2
	Đáp án : B
	0,5 điểm

	Câu 3
	Đáp án:  A
	0,5 điểm

	Câu 4
	Đáp án : C
	0,5 điểm

	Câu 5
	Đáp án : B
	0,5 điểm

	Câu 6
	Đáp án:  D
	0,5 điểm

	PHẦN II: TỰ LUẬN

	Câu 1
( 3,0 điểm)
	Đặc điểm tự nhiên nổi bật của Châu Nam Cực
- Khí hậu: khắc nghiệt,  lạnh giá, băng tuyết bao phủ quanh năm, thường xuyên có gió bão.
- Địa hình: là một cao nguyên băng khổng lồ

- Khí hậu khắc nghiệt nên thực vật không thể tồn tại được

- Các loài động vật sinh sống : Chim cánh cụt, hải cẩu, hải báo, cá voi xanh, cá tôm.

- Châu Nam Cực giàu tài nguyên khoáng sản : than đá, sắt, đồng, đầu mỏ, khí tự nhiên...

Châu Nam Cực chưa có dân cư sinh sống thường xuyên là do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, giá lạnh quanh năm, gần như toàn bộ lục địa bị băng phủ tạo thành một cao nguyên băng khổng lồ. 
	0,5 điểm
0,5 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm

	Câu 2
( 4,0 điểm)
	a) - Vẽ biểu đồ: HS vẽ được chính xác, khoa học biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa năm 1999 của một số nước ở Bắc Âu.
- Nêu nhận xét:  Các nước Bắc Âu nhờ nguồn tài nguyên rừng phong phú, cung cấp nguyên liệu sản xuất giấy, bìa nên có sản lượng bình quân đầu người về giấy, bìa cao.

- Phần Lan là nước có sản lượng cao nhất: 2056,7 kg /người. Sau đó là Thụy Điển: 1137,1 kg/ người

- Na Uy  sản lượng bình quân thấp hơn đạt 502,7 kg người.

 + Liên hệ thực tế: 
- Nước ta có diện tích rừng tương đối lớn, rừng là nguồn tài nguyên giúp phát triển kinh tế.

- Vì vậy cần khai thác rừng hợp lí, khai thác phải có kế hoạch đi đôi với việc trồng mới và bảo vệ rừng.
	2,0  điểm
1,0 điểm
1,0  điểm



	                                                  Tổng điểm
	10 điểm


*Lưu ý: Giáo viên căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh để linh hoạt trong đánh giá, cho điểm.

--------------- Hết -------------
